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DANH SÁCH SẢN PHẨM NGỪNG TRIỂN KHAI 

STT 

SẢN PHẨM CHÍNH 

SẢN PHẨM BẢO HIỂM BỔ TRỢ (BHBT)/ QUYỀN LỢI 

BẢO HIỂM MỞ RỘNG (QLBHMR) ĐÍNH KÈM SẢN 

PHẨM CHÍNH 

Mã sản phẩm Tên sản phẩm 
Mã sản 

phẩm 
Tên sản phẩm 

1 
ULP3, ULP4, 
ULP5, ULP6 

VITA – Sống Tự Tin 

UAD3, UAD5 
QLBHMR đính kèm sản phẩm Bảo hiểm 
Liên kết chung (Phiên bản 2017) - BH tử 
vong và thương tật do Tai nạn 

UTL3, UTL5 
QLBHMR đính kèm sản phẩm Bảo hiểm 
Liên kết chung (Phiên bản 2017) - BH tử 
vong hoặc Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn 

UFS3, UFS5 
QLBHMR đính kèm sản phẩm Bảo hiểm 
Liên kết chung (Phiên bản 2017) - BH hỗ trợ 
tài chính 

UHS3, UHS5 
QLBHMR đính kèm sản phẩm Bảo hiểm 
Liên kết chung (Phiên bản 2017) - BH hỗ trợ 
viện phí 

UCI3, UCI5 
QLBHMR đính kèm sản phẩm Bảo hiểm 
Liên kết chung (Phiên bản 2017) - BH bệnh 
hiểm nghèo 

UWO6 
QLBHMR đính kèm sản phẩm Bảo hiểm 
Liên kết chung (Phiên bản 2017) - BH miễn 
đóng phí Bệnh hiểm nghèo 

UWO3, 
UWO5 

QLBHMR đính kèm sản phẩm Bảo hiểm 
Liên kết chung (Phiên bản 2017) - BH miễn 
đóng phí 

UHI1, UHI4 
QLBHMR đính kèm sản phẩm Bảo hiểm 
Liên kết chung (Phiên bản 2017) - BH sức 
khỏe cá nhân (VITA – Sức Khỏe Vàng) 

UKI1, UKI4 
QLBHMR Bảo hiểm sức khỏe cá nhân 
(Phiên bản 2019) đính kèm sản phẩm Bảo 
hiểm Liên kết chung (Phiên bản 2017) 

UTI3, UTI5 
QLBHMR đính kèm sản phẩm Bảo hiểm 
Liên kết chung (Phiên bản 2017) - BH Bệnh 
hiểm nghèo chi trả nhiều lần 

UBD3, UBD5 
BHBT Bảo hiểm tử vong và thương tật do 
Tai nạn – Phiên bản mở rộng 

UMS1 
BHBT Bảo hiểm sức khỏe cá nhân – Phiên 
bản 3 (VITA – Sức Khỏe Vàng/VITA – Sức 
Khỏe Kim Cương) 

2 ULP7 
VITA – Sống Lạc 
Quan 

UAD7 
BHBT Bảo hiểm tử vong và thương tật do 
Tai nạn đính kèm BH Liên kết chung (Phiên 
bản 2018) 
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UTL7 
BHBT Bảo hiểm tử vong hoặc Thương tật 
toàn bộ và vĩnh viễn đính kèm BH Liên kết 
chung (Phiên bản 2018) 

UFS7 
BHBT Bảo hiểm hỗ trợ tài chính đính kèm 
BH Liên kết chung (Phiên bản 2018) 

UHS7 
BHBT Bảo hiểm hỗ trợ viện phí đính kèm 
BH Liên kết chung (Phiên bản 2018) 

UTI7 
BHBT Bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo chi trả 
nhiều lần đính kèm BH Liên kết chung 
(Phiên bản 2018) 

UWC7 
BHBT Bảo hiểm miễn đóng phí Bệnh hiểm 
nghèo mở rộng đính kèm BH Liên kết chung 
(Phiên bản 2018) 

UWO7 
BHBT Bảo hiểm miễn đóng phí đính kèm 
BH Liên kết chung (Phiên bản 2018) 

UHI7 
BHBT Bảo hiểm sức khỏe cá nhân đính 
kèm BH Liên kết chung (Phiên bản 2018) 

UKI7 
QLBHMR Bảo hiểm sức khỏe cá nhân 
(Phiên bản 2019) đính kèm sản phẩm Bảo 
hiểm Liên kết chung (Phiên bản 2018) 

UBD7 
BHBT Bảo hiểm tử vong và thương tật do 
Tai nạn – Phiên bản mở rộng 

UMS1 
BHBT Bảo hiểm sức khỏe cá nhân – Phiên 
bản 3 (VITA – Sức Khỏe Vàng/VITA – Sức 
Khỏe Kim Cương) 

3 
ILP4, ILP5, 
ILP6, ILP7, 
IKP8 

VITA – Đầu Tư Như 
Ý 

IAD4, IAD7 
BHBT Bảo hiểm tử vong và thương tật do 
Tai nạn đính kèm sản phẩm BH Liên kết 
đơn vị - Phiên bản 2 

ITL4, ITL7 
BHBT Bảo hiểm tử vong hoặc Thương tật 
toàn bộ và vĩnh viễn đính kèm sản phẩm BH 
Liên kết đơn vị - Phiên bản 2 

IFS4, IFS7 
BHBT Bảo hiểm hỗ trợ tài chính đính kèm 
sản phẩm BH Liên kết đơn vị - Phiên bản 2 

ISH4, ISH7 
BHBT Bảo hiểm hỗ trợ viện phí đính kèm 
sản phẩm BH Liên kết đơn vị - Phiên bản 2 

ITI4, ITI7 
BHBT Bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo chi trả 
nhiều lần đính kèm sản phẩm BH Liên kết 
đơn vị - Phiên bản 2 

IWC4, IWC7 
BHBT Bảo hiểm miễn đóng phí Bệnh hiểm 
nghèo mở rộng đính kèm sản phẩm BH Liên 
kết đơn vị - Phiên bản 2 

IWO4, IWO7 
BHBT Bảo hiểm miễn đóng phí đính kèm 
sản phẩm BH Liên kết đơn vị - Phiên bản 2 
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IKI4, IKI7 
BHBT Bảo hiểm sức khỏe cá nhân đính 
kèm sản phẩm BH Liên kết đơn vị - Phiên 
bản 2 (VITA – Sức Khỏe Vàng) 

IBD4, IBD7 
BHBT Bảo hiểm tử vong và thương tật do 
Tai nạn – Phiên bản mở rộng 

IMS1 
BHBT Bảo hiểm sức khỏe cá nhân – Phiên 
bản 3 (VITA – Sức Khỏe Vàng/VITA – Sức 
Khỏe Kim Cương) 

4 EIL2 VITA – Cho Con 

EAD1 
BHBT Bảo hiểm tử vong và thương tật do 
Tai nạn đính kèm sản phẩm BH Liên kết 
đơn vị - Phiên bản 3 

ETL1 
BHBT Bảo hiểm tử vong hoặc Thương tật 
toàn bộ và vĩnh viễn đính kèm sản phẩm BH 
Liên kết đơn vị - Phiên bản 3 

EHS1 
BHBT Bảo hiểm hỗ trợ viện phí đính kèm 
sản phẩm BH Liên kết đơn vị - Phiên bản 3 

ETI1 
BHBT Bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo chi trả 
nhiều lần đính kèm sản phẩm BH Liên kết 
đơn vị - Phiên bản 3 

EWC1 
BHBT Bảo hiểm miễn đóng phí Bệnh hiểm 
nghèo – Phiên bản 2 đính kèm sản phẩm 
BH Liên kết đơn vị - Phiên bản 3 

EWO1 
BHBT Bảo hiểm miễn đóng phí – Phiên bản 
2 đính kèm sản phẩm BH Liên kết đơn vị - 
Phiên bản 3 

EKI1 
BHBT Bảo hiểm sức khỏe cá nhân đính 
kèm sản phẩm BH Liên kết đơn vị - Phiên 
bản 3 (VITA – Sức Khỏe Vàng) 

EBD1 
BHBT Bảo hiểm tử vong và thương tật do 
Tai nạn – Phiên bản mở rộng 

IMS1 
BHBT Bảo hiểm sức khỏe cá nhân – Phiên 
bản 3 (VITA – Sức Khỏe Vàng/VITA – Sức 
Khỏe Kim Cương) 

5 ILC4, ILC7 
VITA – Doanh 
Nghiệp Như Ý 

IBD4, IBD7 
BHBT Bảo hiểm tử vong và thương tật do 
Tai nạn – Phiên bản mở rộng 

IHC4 
BHBT Bảo hiểm hỗ trợ viện phí đính kèm 
sản phẩm BH Liên kết đơn vị - Phiên bản 2 

6 
UKP1, UKP2, 
UKP3 

VITA – An Vui Như 
Ý 

UBD8 
BHBT Bảo hiểm tử vong và thương tật do 
Tai nạn – Phiên bản mở rộng 

UMS8 
BHBT Bảo hiểm sức khỏe cá nhân – Phiên 
bản 3 (VITA – Sức Khỏe Vàng) 

7 TLB5, TLB6 
VITA – Điểm Tựa 
Ngày Mai 

ADD1 
BHBT Bảo hiểm tử vong và thương tật do 
Tai nạn 
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CIR1 Sản phẩm BHBT Bệnh hiểm nghèo 

HIP1, HIP2, 
HIP3, HOP1, 
HOP2, 
HOP3, HDT3 

BH sức khỏe cá nhân (VITA – Sức Khỏe 
Vàng) 

 


